
Phòng (Chi cục) Sở

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

01 C052 Hoàng Văn Hợp 19/6/1992
Xã Trường Hà, huyện Hà 

Quảng
Nùng ĐH Công tác xã hội

Phòng Lao động - 

TB và Xã hội

UBND huyện 

Nguyên Bình
CN 04.01

Phòng thi 

số 09
67 67

02 C061 Linh Văn Phong 23-8-1994
Thông Thá, Ngọc Động, 

Quảng Hòa
Tày ĐH Công tác xã hội

Phòng Lao động - 

TB và Xã hội

UBND huyện 

Nguyên Bình
CN 04.01

Phòng thi 

số 10
67 67

03 C124 Hoàng Văn Tùng 08-03-1990
TT Thanh Nhật, huyện Hạ 

Lang
Tày ĐH Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
CN 05.01

Phòng thi 

số 12
41 41

04 C140 Hoàng Thùy Băng 06/4/1995
TT. Quảng Uyên, Quảng 

Hòa
Nùng ĐH

Quản lý tài 

nguyên thiên 

nhiên

Chi cục Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
CN 05.01

Phòng thi 

số 13
47 47

05 C158 Phương Ích Hưng 13-6-1992
Pác Rao, Đức Hồng, Trùng 

Khánh
Tày ĐH

Quản lý tài 

nguyên rừng
Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
CN 05.01

Phòng thi 

số 13
52 52

06 C163 Triệu Thị Liễu 02/01/1994
Xã Phong Nậm, huyện 

Trùng Khánh
Tày ĐH Lâm sinh Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
CN 05.01

Phòng thi 

số 13
59 59

07 C176 Nguyễn Văn Đài 11-3-1998 Đoài Dương, Trùng Khánh Tày ĐH Luật Chi cục Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
CN 05.01

Phòng thi 

số 14
26 26

08 C199 Hoàng Thị Huấn 02/10/1996
Thôn Ga, xã Quang Trung, 

huyện Trùng Khánh
Tày ĐH

Kinh tế nông 

nghiệp

Chi cục Phát triển 

nông thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
CN 05.03

Phòng thi 

số 15
69 69

09 C201 Nông Thị Lan 25-11-1993
Phường Ngọc Xuân, TP 

Cao Bằng
Tày ĐH

Kinh tế nông 

nghiệp

Chi cục Phát triển 

nông thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
CN 05.03

Phòng thi 

số 15
68 68

10 C206 Lý Thị Hậu 01/10/1997
Xã Phúc Lộc, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn
Tày ĐH 

Kinh tế và phát 

triển nông thôn

Chi cục Phát triển 

nông thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
CN 05.03

Phòng thi 

số 15
73 73

11 C222 Triệu Thị Hương 20/4/1994
Xã Minh Khai, huyện 

Thạch An, tỉnh CB
Dao ĐH Kinh tế phát triển

Phòng Nông nghiệp 

và PTNT

UBND huyện Thạch 

An
CN 05.03

Phòng thi 

số 16
45 45

CT Mông, 

Dao, Sán 

chỉ, Lô Lô

12 C244 Lê Công Tùng 5-6-1996
Thị trấn Diêm Điền, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Kinh ĐH Nông học

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

UBND huyện Thạch 

An
CN 05.04

Phòng thi 

số 16
40 40

13 C260
Long Vũ 

Quỳnh
Phương 01/7/1993

Phường Tân Giang, TPCB, 

tỉnh CB
Nùng ĐH

Luật thương mại 

quốc tế
Các phòng Sở Ngoại vụ CN 06.01

Phòng thi 

số 17
88 88

14 C340 Lê Thị Thu 8-8-1994 Hồng Việt, Hòa An Tày ĐH Kiểm toán
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện Bảo 

Lâm
CN 09.01

Phòng thi 

số 20
40 40

15 C356 Phan Hoàng Diệp 02/11/1996
Tổ 8, phường Sông Bằng, 

TP Cao Bằng
Tày ĐH

Quản lý tài chính 

công

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND thành phố 

Cao Bằng
CN 09.01

Phòng thi 

số 20
40 40

16 C378 Hoàng Văn Đại 19/11/1997 Phong Châu, Trùng Khánh Nùng ĐH Luật Thanh tra Sở
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
CN 10.01

Phòng thi 

số 21
66,5 66

17 C396
Nông Thị 

Thùy
Linh 20/7/1997

Xóm 2, xã Chu Trinh, TP 

Cao Bằng
Tày ĐH Luật Thanh tra Sở

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

CN 10.01
Phòng thi 

số 22
68 68

18 C405 Chu Thị Tư 14/3/1996
Xóm Vò Quý, xã Nam 

Tuấn, huyện Hòa An
Tày ĐH Luật Thanh tra Sở

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

CN 10.01
Phòng thi 

số 22
67 67

19 C407 Nông Thị Kim Tuyết 24/3/1992

Xóm Đông Mu, thị trấn 

Thanh Nhật, huyện Hạ 

Lang

Tày ĐH Luật Thanh tra Sở

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

CN 10.01
Phòng thi 

số 22
70 70

20 C410 Hoàng Thị Lanh 10/02/1996

Xóm Bản Sầm, thị trấn 

Hòa Thuận, huyện Quảng 

Hòa

Nùng ĐH Thanh tra Thanh tra huyện
UBND huyện Thạch 

An
CN 10.01

Phòng thi 

số 22
47,5 46

21 C530 Hoàng Văn Xình 7-12-1993
Xã Quang Vinh, huyện 

Trùng Khánh
Mông ĐH Công tác xã hội Phòng Dân tộc

UBND huyện Thạch 

An
CN 13.01

Phòng thi 

số 27
62 62

Chỉ tiêu 

Mông, Dao, 

Sán chỉ, Lô 

Lô

22 C559 Trương Lý Trang 26-3-1993 Đức Long, Hòa An Nùng ĐH Luật Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Nguyên Bình
CN 15.01

Phòng thi 

số 28
79 79

Phòng thi 

vòng 2

Điểm 

vòng 2

Phụ lục 01

(Kèm theo Thông báo số 2881/TB-HĐTD ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức)

Trình 

độ đào 

tạo

UBND TỈNH CAO BẰNG

 HĐ TUYỂN DỤNG CCVC

Đơn vị dự tuyển 

Chuyên ngành 
Dân 

tộc

Số 

TT
Họ Tên

Ngày, tháng 

năm sinh
Chỗ ở hiện nay

Số báo 

danh

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH CAO BẰNG NĂM 2021

Ghi chú

Điểm 

phúc 

khảo

Mã tài 

liệu thi 

vòng 2



23 C560 Bùi Thị Hồng Cảnh 16-2-1995 Hoàng Tung, Hòa An Tày ĐH Quản trị nhân lực Phòng Nội vụ
UBND huyện Thạch 

An
CN 15.01

Phòng thi 

số 28
64 64

24 C574 Lý Thị Hương 25-9-1993
Xóm Bản Ngẳm, xã Cần 

Yên, huyện Hà Quảng
Tày ĐH

Quản lý nhà nước 

về VHDTTS

Phòng Văn hóa - 

Thông tin

UBND huyện Thạch 

An
CN 16.01

Phòng thi 

số 28
55 55

 

 

Danh sách ấn định 24 cá nhân./.



Trình 

độ

Đơn vị 

cấp

Trình 

độ

Đơn vị 

cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

01 VC005 Hoàng Thị Biên 29-09-1992

TT Thanh 

Nhật, huyện 

Hạ Lang

Tày

ĐH Khoa 

học Thái 

Nguyên

Văn học  

văn - xã 

hội

ĐH IC3

ĐH 

Khoa 

học Thái 

Nguyên

Anh 

A2

ĐH 

Khoa 

học Thái 

Nguyên

Phòng Hành 

chính - tổng 

hợp, Trung 

tâm Khuyến 

công và Xúc 

tiến thương 

mại, Sở Công 

Thương

DTTS
VC 

01.01

Phòng 

thi số 

01

44 44

Phụ lục 02

(Kèm theo Thông báo số 2881/TB-HĐTD ngày  29 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức)

Điểm 

phúc 

khảo

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TỈNH CAO BẰNG NĂM 2021

UBND TỈNH CAO BẰNG

HĐ TUYỂN DỤNG CCVC

TT
Số báo 

danh
Họ Tên

Ngày, 

tháng năm 

sinh

Chỗ ở hiện 

nay

Dân 

tộc

Điểm 

V2

Ghi 

chú

CC tin học CC ngoại ngữ

Danh sách ấn định 01 cá nhân./.

Đơn vị dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên

Mã tài 

liệu

Phòng 

thi số

 Tốt 

nghiệp 

trường

Chuyên 

ngành 

(bảng 

điểm)

Trình 

độ đào 

tạo
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